
Stt Mă SV Họ lót Tên Ngày sinh Hội đồng ngày

Phòng Hội 

đồng

1 31161020122 Hoàng Thị Minh Anh 14/07/1998

2 31161022567 Nguyễn Lê Thụy Đan 13/09/1998

3 31151023485 Nguyễn Vũ Phương Hiền 08/10/1997

4 31161020477 Trần Gia Huy 19/07/1998

5 31161022577 Phạm Hạnh Nguyên 12/12/1998

6 31161024640 Ngô Thiên Thanh 29/05/1998

7 31161021441 Nguyễn Trần Ý Thụy 26/01/1998

8 31151021362 Ngô Bảo Trân 21/12/1997

9 31161020371 Trần Vũ Thùy Trinh 03/11/1998

10 31161020228 Nguyễn Ngọc Bảo Xuyên 25/04/1998

11 31161026056 Lê Thanh Hiếu 19/02/1998

12 31161021793 Nguyễn Ngọc Hoàng Lan 23/08/1998

13 31161026004 Trần Lê Việt Long 20/03/1998

14 31161024425 Trần Phương Mai 02/06/1998

15 31151022967 Thiều Thị Trang Thi 04/11/1997

16 31161020884 Vũ Thị Thu 02/09/1998

17 31161021684 Hoàng Anh Tú 12/01/1998

18 31161026847 Vũ Thanh Tùng 15/09/1998

19 31161023135 Nguyễn Bạch Tường Vy 26/10/1998

20 31161025165 Dương Thị Linh Đan 06/02/1998

21 31161023488 Lê Ngọc Tố Đoan 08/12/1998

22 31161022769 Nguyễn Thùy Dung 02/08/1998

24 31161024561 Nguyễn Tiến Hưng 11/08/1998

25 31161023077 Nguyễn Thị Mỹ Na 04/09/1998

26 31141021401 Trần Bửu Ngân 16/11/1996

27 31161026503 Đào Anh Thư 10/11/1998

28 31161025268 Tăng Hải Ngọc Trâm 13/10/1998

29 31161021668 Võ Nguyễn Thúy Vy 20/10/1998

30 31161024759 Lê Minh Đức 27/08/1998

31 31161023613 Nguyễn Thị Hải Hương 28/10/1998

32 31161022368 Lê Nguyên Khang 07/01/1998

33 31161023720 Vũ Hoàng Ngân 20/09/1998

34 31161025017 Trần Thị Quỳnh Như 09/03/1998

35 31161021898 Bùi Thị Xuân Tiên 03/10/1998

36 31141022311 Diệp Ngọc Trâm 24/04/1996

37 31161021259 Nguyễn Ngọc Minh Uyên 13/04/1998

38 31161024233 Võ Nguyễn Phương Uyên 12/04/1998

39 31161021138 Tô Nhã Văn 15/08/1998
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40 31161025128 Lê Thị Quế Anh 26/11/1998

41 31161024571 Nguyễn Việt Dũng 30/01/1998

42 31161025600 Lê Trần Hải 07/05/1998

43 31161023569 Du Gia Minh 24/08/1998

44 31161025874 Trần Hà My 11/12/1998

45 31161023447 Bành Mỹ Mỹ 12/07/1998

46 31161021667 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 26/03/1998

47 31161024693 Đặng Phúc Thịnh 06/03/1997

48 31161021811 Huỳnh Trung Tính 01/05/1998

49 31151023705 Nguyễn Thị Quỳnh Vân 21/09/1997

50 31161020578 Hứa Kim Chi 11/03/1998

51 31161022348 Nguyễn Phước Hậu 24/12/1998

52 31161022362 Nguyễn Thị Phương Hoa 08/03/1998

53 31161023191 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 02/02/1998

54 31151022374 Trần Thị Huỳnh Như 29/03/1997

55 31161023418 Trần Phương Quỳnh 22/03/1998

56 31161026317 Dương Ái Thi 19/06/1998

57 31161020624 Đỗ Đức Lê Thịnh 23/05/1998

58 31151023371 Phạm Quang Triệu 27/11/1997

59 31151022052 Trần Ngọc Trinh 09/11/1997
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